
PHỤ LỤC I: 

DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

1 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học 

+ Sinh học ứng dụng 

+ Sinh học 

+ Kỹ thuật sinh học 

+ Sư phạm sinh học 

+ Công nghệ thực phẩm 

+ Công nghệ sau thu hoạch 

+ Dinh dưỡng 

+ Nuôi trồng thuỷ sản 

+ Bệnh lý học và chữa bệnh thuỷ sản 

+ Chăn nuôi 

+ Thú y 

+ Nông học 

+ Lâm nghiệp 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

+ Thuỷ sản 

+ Y học và các ngành liên quan 

+ Dược học và các ngành liên quan 

+ Kỹ thuật y sinh 

+ Kỹ thuật môi trường 

+ Khoa học môi trường 

+ Kỹ thuật hoá học 

+ Hoá hữu cơ 

+ Hoá môi trường 

Các ngành khác với danh sách các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

2 Tài chính - Ngân hàng 

+ Tài chính - Ngân hàng 

+ Tài chính - doanh nghiệp 

+ Tài chính công 

+ Tài chính và lưu thông tiền tệ 

+ Kinh tế 

+ Quản trị kinh doanh 

+ Kinh doanh thương mại, quốc tế 

+ Kế toán 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

+ Ngân hàng 

+ Bảo hiểm 

+ Thuế 

+ Kiểm toán 

+ Thống kê 

+ Quản lý kinh tế 

+ Hệ thống thông tin quản lý 

+ Công nghệ tài chính 

Các ngành khác với danh sách các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

3 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học 

+ Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu 

+ Kỹ thuật vật liệu 

+ Kỹ thuật môi trường 

+ Kỹ thuật dầu khí 

+ Hóa sinh học 

+ Công nghệ sinh học 

+ Sinh học 

+ Hóa học 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

+ Hóa vô cơ 

+ Hóa hữu cơ 

+ Hóa phân tích 

+ Hóa lý thuyết và Hóa lý 

+ Hóa môi trường 

+ Khoa học vật liệu 

+ Khoa học môi trường 

+ Kỹ thuật in 

+ Hóa dược 

+ Hóa sinh dược 

+ Công nghệ thực phẩm 

+ Công nghệ sau thu hoạch 

+ Công nghệ chế biến thủy sản 

+ Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm 

+ Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

4 Kỹ thuật cơ khí 

+ Kỹ thuật cơ khí 

+ Kỹ thuật cơ điện tử 

+ Kỹ thuật Nhiệt 

+  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

+ Công nghệ chế tạo máy 

+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

+ Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

+ Cơ kỹ thuật 

+ Kỹ thuật hàng không 

+ Kỹ thuật năng lượng 

+ Kỹ thuật vật liệu 

+ Kỹ thuật công nghiệp 

+ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

+ Kỹ thuật in 

+ Kỹ thuật cơ khí động lực 

+ Kỹ thuật tàu thủy 

+ Kỹ thuật ô tô 

+ Kỹ thuật vật liệu kim loại 

+ Công nghệ kỹ thuật ô tô 

+ Công nghệ kỹ thuật tàu thủy 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

+ Công nghệ vật liệu dệt, may 

+ Công nghệ dệt, may 

+ Bảo dưỡng công nghiệp 

+ Vật lý kỹ thuật 

+ Vật lý chất rắn 

+ Cơ học vật rắn 

Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

5 Công nghệ thực phẩm 

+ Công nghệ thực phẩm 

+ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm 

+ Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm 

+ Công nghệ sau thu hoạch 

+ Công nghệ chế biến thuỷ sản 

+ Kỹ thuật thực phẩm 

+ Sinh học;  

+ Công nghệ sinh học; 

+ Công nghệ kỹ thuật sinh học;  

+ Công nghệ, kỹ thuật môi trường; 

+ Công nghệ, kỹ thuật Hoá học; 

+ Dinh dưỡng học;  

Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

6 Quản trị kinh doanh 

+ Quản trị kinh doanh 

+ Kinh doanh quốc tế 

+ Kinh doanh thương mại 

+ Marketing 

+ Bất động sản 

+ Thương mại điện tử 

+ Tài chính – Ngân hàng 

+ Bảo hiểm 

+ Công nghệ tài chính 

+ Kế toán/Thuế 

+ Kiểm toán 

+ Khoa học quản lý 

+ Chính sách công 

+ Quản trị nhân lực 

+ Hệ thống thông tin quản lý 

+ Quản trị văn phòng 

+ Quan hệ lao động 

+ Quản lý dự án 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

+ Quản lý khoa học và công nghệ 

+ Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

+ Kinh tế 

+ Kinh tế chính trị 

+ Kinh tế đầu tư 

+ Kinh tế phát triển 

+ Kinh tế quốc tế 

+ Thống kê kinh tế 

+ Toán kinh tế 

+ Kinh tế số 

+ Kinh tế công nghiệp 

+ Quản lý công nghiệp 

+ Quản lý kinh tế 

+ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

7 Khoa học Môi trường Khoa học môi trường 

+ Kỹ thuật môi trường  

+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi 

trường 

+ Khoa học đất, Môi trường và phát triển bền vững 

+ Biến đổi khí hậu 

+ Hóa môi trường 

+ Sinh thái môi trường 

+ Địa chất môi trường 

+ Sinh thái học 

+ Nông nghiệp 

+ Khoa học thủy lợi 

+ Hóa học 

+ Công nghệ thực phẩm 

 



STT Ngành đào tạo 
Ngành phù hợp  

không học bổ sung kiến thức 

Ngành phù hợp  

cần học bổ sung kiến thức 
 

+ Công nghệ sinh học 

+ Nông Lâm nghiệp 

+ Thủy sản 

+ Kinh tế tài nguyên  

+ Kinh tế môi trường 

+ Kinh tế nông nghiệp 

+ Khí tượng – Thủy văn 

Các ngành phù hợp khác với các ngành trên sẽ 

được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ 

sơ của ứng viên 

Lưu ý: Đối với ứng viên đăng ký dự tuyển theo điều kiện “đã tốt nghiệp Đại học loại Giỏi” (mục 5), Trường không nhận hồ sơ dự tuyển 

đối với người dự tuyển tốt nghiệp Đại học ngành phù hợp cần học bổ sung kiến thức. 


